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BỘ XÂY DỰNG                                             ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY            ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                      Môn: THIẾT KẾ ĐƯỜNG ÔTÔ 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                       (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu STT Nội dung Điểm 
1   4,0 

  

* Chọn mốc thời gian năm thứ nhất là tại thời điểm đường đưa vào khai 

thác sử dụng 
0,25 

* Lưu lượng xe con qui đổi ở năm tương lai thứ 15 tính từ thời điểm 

đường đưa vào khai thác sử dụng là: 

       Nxcqđ = N0(1+q)14  = 560×(1+0,10)14 = 2127 (xcqđ/ng.đêm) 

0,50 

* Dựa vào lưu lượng xe con qui đổi ở năm tương lai thứ 15 và chức năng 

của đường, tra Bảng 3, TCVN 4054-2005 ta được: 

500 < Nxcqđ = 2127 (xcqđ/ng.đêm) < 3000  

→ Chọn cấp kỹ thuật của đường là đường cấp IV 

0,50 

* Số làn xe yêu cầu tối thiểu dành cho xe cơ giới của đường cấp IV theo 

TCVN 4054-2005 (tra Bảng 6) ta được: nycmin = 2 làn 
0,25 

* Công thức tính toán số làn xe trên mặt cắt ngang: 
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0,25 

Trong đó: 

    nlan xe là số làn xe tính toán (là một số nguyên, nên là số chẵn) 
0,25 

    Ncđgio là lưu lượng xe thiết kế trong giờ cao điểm 

    Ncđgio = α× Nxcqđ = 0,12×2127 = 255,2 (xcqđ/giờ) 
0,50 

     Z là hệ số sử dụng năng lực thông hành 

    Với đường cấp IV, vùng đồng bằng nên chọn Z = 0,55 
0,25 

    Nlth là năng lực thông hành thực tế 

Do tuyến đường không có dải phân cách trái chiều và xe ôtô chạy chung 

với xe thô sơ nên Nlth = 1000 xcqđ/h/làn 

0,25 

* Số làn xe tính toán từ công thức (1) là: 
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Câu STT Nội dung Điểm 
* Lựa chọn số làn xe: 

So sánh nlàn xe(tt) = 0,464 làn < nycmin  = 2 làn 

Chọn nlàn xe = nycmin  = 2 làn 

0,50 

2   6,0  

  

* Qui đổi tầng 2 lớp thành một lớp từ dưới lên trên được thực hiện theo 

biểu thức 
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Trong đó: 2
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+ h1; E1 là chiều dày và môđun đàn hồi tính võng của lớp dưới 

+ h2; E2 là chiều dày và môđun đàn hồi tính võng của lớp trên 

0,25 

Lớp kết cấu 
Ei 

(MPa) 
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Đá dăm nước 250  20  20 250  

Đất gia cố vôi hàm 
lượng 9% 400 

400 1,600
250

=

 
16 16 0,800

20
=  36 311 0,75 

Bê tông nhựa chặt 
(đá dăm ≥ 20%) 300 

300 0,965
311

=

 
10 10 0,278

36
=  46 309 0,75 

Bê tông nhựa chặt 
(đá dăm ≥ 50%) 420 420 1,361

309
=  7 7 0,152

46
=  53 322 0,75 

 

 

* Xét đến hệ số điều chỉnh β = f( H
D

) 

Với H = 53cm là tổng chiều dày toàn bộ các lớp kết cấu áo đường; D = 

33cm → 53 1,606
33

H
D

= =  

0,25 

* Tra Bảng 3.6 (22TCN 211-06) được β = 1,186 0,50 

* Vậy kết cấu nhiều lớp được đưa về 2 lớp với lớp trên dày 57cm có 

môđun đàn hồi trung bình điều chỉnh là: 
' 1,186 322 381,9dc

TB TBE E MPaβ= × = × =  

0,50 

* Xác định ứng suất cắt trượt hoạt động do tải trọng bánh xe tiêu chuẩn 

tính toán gây ra trong nền đất Tax: 
0,75 
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 Với: 53 1,606
33

H
D

= = ; 
0

381,9 10,32
37
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E
= =  

Tra toán đồ H3.3, với góc nội ma sát của đất nền là ϕ = 200 ta được: 

0,018axT
p

=  

* Vậy ứng suất cắt trượt hoạt động Tax là: 

0,018 0,018 0,6 0,0108axT p MPa= × = × =  
0,50 

* Xác định ứng suất cắt trượt hoạt động do trọng lượng bản thân các lớp 

kết cấu áo đường gây ra trong nền đất Tav: 

 Với: H = 53cm và ϕ = 200 

Tra toán đồ H3.4, ta được: Tav = -0,0005 MPa 

0,75 

 


